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Học sinh chọn đáp án đúng và trả lời theo mẫu sau : 
	Đáp án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


Câu 1: Số oxi hóa của lưu huỳnh (S) trong H2S, SO2, SO42- lần lượt là: 

A. 0, + 4, + 8 .
B. -2, + 4,+ 6 .
 C. - 2, + 4, + 8 .
D. 0, + 4, + 6 .

Câu 2: Chon câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị . Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. giữa các phi kim với nhau.

                      








 B. trong đó cặp e chung bị lệch về 1 nguyên tử.

C. được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp e chung.

D. được hình thành do sự dùng chung e của 2 nguyên tử khác nhau.

Câu 3: Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A.Trong liên kết cộng hóa trị, cặp e lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn .

B. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

C. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

D.Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

Câu 4: Liên kết được tạo thành giữa nguyên tử X có cấu hình electron [Ne]3s1 và nguyên tử Y có cấu hình electron [Ne]3s23p5  là loại liên kết

 A. cộng hóa trị .
B.  ion .                  C. cộng hóa trị có cực .

D. kim loại  .

Câu 5: Phản ứng  Fe+3  +1e 
[image: image1.wmf]®

 Fe+2 biểu thị quá trình nào ?
A. Quá trình khử.      

 B.  Quá trình oxi hóa .              

             C. Quá trình hòa tan .                      

 D. Quá trình phân hủy .

Câu 6: Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA và nhóm VIIA trong hợp chất với Na có giá trị

A. 2- và 1-.
B. -2 và -1.
C. +6 và +7.
D. 6+ và 7+
Câu 7: Trong phản ứng hóa học sau: Cl2 + 2NaOH 
[image: image2.wmf]®

 NaCl + NaClO + H2O .       Cl2 đóng vai trò gì?

A. Là chất oxi hóa.




B. Là chất khử.




              C. Là môi trường.




D. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

Câu 8:  Số mol electron cần dùng để khử 0,15 mol Fe3+ thành Fe là 

A. 0,3 mol .

B. 0,45 mol .

C. 0, 15 mol .

D. 0,25 mol .
Câu 9 : Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?  : 

 A. 4Na + O2
[image: image3.wmf]®

 2Na2O.

B. 2Fe(OH)3 
[image: image4.wmf]®

Fe2O3 + 3H2O

C. Na2CO3 + 2HCl
[image: image5.wmf]®

2NaCl + CO2 + H2O.
D. NH3 + HCl 
[image: image6.wmf]®

NH4Cl

Câu 10:  Trong phản ứng AgNO3 + NaCl
[image: image7.wmf]®

AgCl + NaNO3 . Ion Ag+
A. chỉ bị oxi hóa.       B. chỉ bị khử .     C. vừa bị oxi hóa , vừa bị khử.     D. không bị oxi hóa, không bị khử.

Câu 11: Loại phản ứng nào sau đây luôn không là phản ứng oxi hóa – khử?   
A.Phản ứng trao đổi.       

 B. Phản ứng phân hủy.       

             
C. Phản ứng hóa hợp .    

 D. Phản ứng thế trong phản ứng hóa vô cơ.

Câu 12: Loại phản ứng nào sau đây luôn  là phản ứng oxi hóa – khử?   

A.Phản ứng trao đổi.      

B. Phản ứng thế trong phản ứng hóa vô cơ.

C. Phản ứng hóa hợp .    

D. Phản ứng phân hủy.       


 Tự luận: 

Bài 1: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron , cho biết chất khử , chất oxi hóa và môi trường( nếu có)

1) NH3 + CuO 
[image: image8.wmf]®

 Cu + N2 + H2O

2) H2S + O2 
[image: image9.wmf]®

 SO2 + H2O

3) Mg + H2SO4 đặc 
[image: image10.wmf]®

 MgSO4 + SO2 + H2O
4) KMnO4 + HCl 
[image: image11.wmf]®

  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

Bài 2: Cho các chất sau : Cl2 ,  NH3 , CH4 , Al2S3 , NaCl, CaO . Dựa vào hiệu độ âm điện hãy cho biết những chất nào trong phân tử có liên kết CHT có cực ? CHT không cực ? Liên kết ion ? (Biết độ âm điện N = 3,04; H = 2,20;        C =2,55; Al = 1,61; S = 2,58; Na = 0,93;  Cl = 3,16; Ca = 1,0; O = 3,44) .

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 8,36 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại nhóm IA kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào nước, thu được 200ml dung dịch X và 3,136 lít (đktc) khí H2 .
1) Xác định tên hai kim loại .

2)  Tính khối lượng và % khối lượng các kim loại trong A.

3) Tính nồng độ mol các chất tan trong dung dịch X .  Biết: Li = 7; Na = 23; K = 39   
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 Phần trắc nghiệm:( 3 điểm) 
	Đáp án
	1B
	2C
	3D
	4B
	5A
	6A
	7D
	8B
	9A
	10D
	11A
	12B


Phần tự luận (7 điểm)
	Bài 1: ( 3 điểm)Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron, cho biết chất khử, chất oxi hóa và môi trường (nếu có):
1)NH3 + CuO
[image: image12.wmf]®

 N2 + Cu + H2O

2)H2S + O2 
[image: image13.wmf]®

 SO2 + H2O

3)Mg + H2SO4đặc
[image: image14.wmf]®

MgSO4 + SO2+ H2O

4)KMnO4 + HCl
[image: image15.wmf]®

KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
	 Mỗi phương trình:                              +) xác định đúng số oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa, và môi trường nếu có.
+) Viết các bán phản ứng đúng.
+) Cân bằng đúng.
	O,75đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 2: (1,5 điểm) Cho các chất sau: Cl2, NH3, CH4, Al2S3, NaCl, CaO. Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy cho biết những chất nào trong phân tử có liên kết CHT không cực? CHT có cực? Liên kết ion?( Biết độ âm điện của N = 3,04; H = 2,20; Cl = 3,16; C = 2,55; Al = 1,61; S = 2,58; Ca = 1,0; Na = 0,93; O = 3,44)
	+) Liên kết CHT không cực: Cl2, CH4.
+) Liên kết CHT có cực: NH3, Al2S3.

+) Liên kết ion: NaCl, CaO.
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

	Bài 3: ( 2,5điểm) Hòa tan hoàn toàn 8,36 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại nhóm IA kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào nước, thu được 200 ml dung dịch X và 3,136 lít (đktc) khí H2.
1)Xác định tên 2 kim loại.

2)Tính khối lượng và % khối lượng các kim loại trong A.
3)Tính nồng độ mol các chất tan trong  dung dịch X. Biết Li = 7; Na = 23; K = 39.
	1) Xác định tên: 
+) Viết phương trình

2R + 2H2O 
[image: image16.wmf]®

 2ROH + H2 .

+) nR =2nROH = 2nH2 = 2.3,136/22,4= 0,28 mol
MR = 8,36/0,28 
[image: image17.wmf]»

29,86

2 kim loại là Na và K.

2) Tính khối lượng và % khối lượng 2KL     +) Gọi n Na = x; nK = y, ta có hệ:


[image: image18.wmf]x + y = 0,28

23x+ 39y = 8,36 
[image: image19.wmf]®

 x = 0,16; y = 0,12.
+) mNa = 0,16.23 = 3,68

mK = 0,12.39 = 4,68.

+) %mNa = 44,02%; %mK = 55,98%.

3) Nồng độ mol của NaOH, KOH:

+) nNaOH = nNa = 0,16mol.                         nKOH = nK = 0,12mol.

+)
[image: image20.wmf]®

CM NaOH  = 0,8M; CMKOH = 0,6M.


[image: image21.wmf]
	1,0 đ
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0,5đ
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